Hệ pt tuyến tính

chuong3a – nick yahoo, mail: chuong2a@gmail.com
11/ Hệ pt tuyến tính


12/ Ma trận:


13/ Phép biến đổi sơ cấp:


14/ Ma trận bậc thang và ma trận bậc thang rút gọn:


35/ Các phép toán đối với ma trận:


36/  Ma trận chuyển vị:


37/ Ma trận nghịch đảo:


48/ Tìm ma trận nghịch đảo nhờ các phép biến đổi sơ cấp:


510/ Định nghĩa định thức:


511/  Các tính chất của định thức:




1/ Hệ pt tuyến tính

Hệ pt tuyến tính tổng quát (m pt, n ẩn) có dạng:
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   (1.1)  ở đây 
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 là các ẩn phải tìm
Định nghĩa: 2 hpt có cùng số ẩn số được gọi là tương đương nếu tập nghiệm của chúng trùng nhau (tức là nghiệm của hệ này là tập nghiệm của hệ kia)

Định lí: các phép biến đổi sau đây chuyển 1 hệ pt tuyến tính thành 1 hệ tương đương:

1/ nhân 2 vế của 1 pt cho 1 số khác 0

2/ cộng 1 pt đã được nhân cho 1 số a vào 1 pt khác 

3/ đổi vị trí 2 pt

2/ Ma trận:

Bảng các hệ số của hệ (1.1) là
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ta gọi nó là ma trận các hệ số của hệ (1.1), nếu thêm 1 cột các vế phải ta được ma trận mở rộng:
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thay vì biến đổi trực tiếp trên ma trận (1.1), ta chỉ cần biến đổi trên ma trận mở rộng

3/ Phép biến đổi sơ cấp:

1/a định nghĩa: Ma trận loại m×n là 1 bảng hình chữ nhật m hàng, n cột với mn phần tử. Nếu kí hiệu ma trận là A và các phần tử ờ hàng thứ i cột j là 
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, thì ta viết:
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  các phần tử 
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a

 có thể là số thực, số phức, hàm số.
Định nghĩa: các phép biến đổi sau đây đối với hàng của ma trận được gọi là các phép biến đổi sơ cấp đổi với hàng:

  1/ Nhân các phần tử của hàng thứ i cho số a ≠ 0, ta viết:  
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  2/ Cộng các phần tử của hàng thứ i đã nhân cho a vào các phần tử tương ứng của hàng k, ta viết:
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  3/ Đổi vị trí 2 hàng. Nếu 2 hàng thứ 1 và thứ k đổi vị trí cho nhau ta viết:  
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4/ Ma trận bậc thang và ma trận bậc thang rút gọn:

  Khái niệm: 1 hàng của ma trận được gọi là ( 0 nếu tất cả các phần tử của nó ( 0 (Như vậy 1 hàng khác 0 nếu có ít nhất 1 phần tử khác 0)

Phần tử khác 0 đầu tiên của 1 hàng (từ trái sang phải) được gọi là phần tử chính or phần tử cơ sở của hàng đó.

  Định nghĩa: ma trận được gọi có dạng bậc thang nếu thỏa các dk sau:

 Các hàng ( 0 ở dưới các hàng khác 0.

Phần tử cơ sở của 1 hàng phải nằm phía phải so với phần tử cơ sở cùa hàng trên

(Phần tử cơ sở của 1 hàng phải nằm phía trái so với phần tử cơ sở cùa hàng dưới)

Các ma trận sau đây ko có dạng bậc thang:


[image: image11.wmf]213021

,cácmatrannàykothoadkthu2

152310

00

matrannàykothoadkthu1

23

cácmatransaucódangbacthang:

2351531237

0140040042

0000000006

æöæö

ç÷ç÷

èøèø

æö

ç÷

èø

æöæöæö

ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


Định lí: mọi ma trận có thể đưa về dạng bậc thang nhờ các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng
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  Định nghĩa: ma trận được gọi có dạng bậc thang rút gọn nếu nó thỏa các dk:

1- Nó có dạng bậc thang   2-  phần tử cơ sở của hàng ( 1 và là phần tử duy nhất ≠ 0 trong cột chứa nó
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5/ Các phép toán đối với ma trận:
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6/  Ma trận chuyển vị:

Định nghĩa:  Cho  
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 ma trận loại m(n. Ma trận chuyển vị của ma trận A là 1 ma trận loại n×m được kí hiệu là  
[image: image19.wmf]T
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 với phần tử hàng thứ i cột thứ k (row i column k) là 
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Nói cách khác là hàng thứ i của ma trận A dc chuyển thành cột thứ i của ma trận 
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   Định lí: đối với phép chuyển vị ma trận, ta có: (với dk các phép toán có nghĩa)
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7/ Ma trận nghịch đảo: 

Định nghĩa: ma trận vuông I cấp n được gọi là ma trận đơn vị nếu  
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 với mọi ma trận vuông A cấp n
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Định nghĩa: ma trận B (vuông cấp n) được gọi là ma trận nghịch đảo của A (vuông cấp n) nếu  
[image: image27.wmf]A.BB.AI

==

. Khi ấy ta nói ma trận A khả đảo và kí hiệu ma trận nghịch đảo của nó là  
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Nếu tồn tại ma trận nghịch đảo thì nó là duy nhất. Nếu B, B’ là các ma trận nghịch đảo của A thì ta có:

A.B ( I  nhân bên trái đẳng thức trên cho B’ ta được: B’.A.B=B’
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Tuy nhiên, ko phải ma trận nào cũng khả đảo
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8/ Tìm ma trận nghịch đảo nhờ các phép biến đổi sơ cấp:

  Định lí: ma trận vuông A khả đảo khi nó tương đương hàng với ma trận đơn vị
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Từ nhận xét trên ta thấy, nếu đặt ma trận A liền bên ma trận đơn vị I, ta có ma trận mở rộng  
[image: image32.wmf](

)

AI

. Rồi dùng các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng biến đổi ma trận mở rộng  
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. Nói cách khác ta biến  
[image: image35.wmf](

)

AI

 thành  
[image: image36.wmf](

)

1

IA

-



[image: image37.wmf]ddd

112

dd4d

221

dd6d

331

512

VD:TìmmatranngichdaocuaA413

618

512100105110

taviet matranmorongcuaA413010413010

618001618001

105110

0123450

0122661

®-

®-

®-

-

æö

ç÷

=

ç÷

ç÷

-

èø

æ-öæ--ö

ç÷ç÷

=¾¾¾¾¾®

ç÷ç÷

ç÷ç÷

--

èøèø

æ--ö

ç

¾¾¾¾¾¾®-

ç

ç

-

è

(

)

(

)

ddd

332

dd23d,dd

1

22333

33

d

1d5d

13

IB

3

1

1

105110

0123450

001211

1001165

010502823vìAIIBAB

001211

Atíchcácmatransocap:

100

A010

001

®-

®+®-

-

®-

-

-

æ--ö

÷ç÷

¾¾¾¾¾®-

÷ç÷

÷ç÷

--

øèø

æö

ç÷

--

ç÷

ç÷

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾®-Þ=

ç÷

--

ç÷

ç÷

èø

=

æ

=

è

:

142431442443

dd23ddd5dddddd6ddd4dd

2231133323312211

100105100100100110

0123010010010410010

001001011601001001

®+®-®-®-®-

--

öæöæöæöæöæöæö

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

-

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

--

øèøèøèøèøèøèø

1424314243142431424314243

dd

12

®-

14243


9/ định thức cấp 1, 2, 3 
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Liên hệ giữa định thức cấp 2 và 3:
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Khái niệm:  nếu từ ma trận A cấp 3, bỏ đi hàng và cột chứa 
[image: image40.wmf]ik
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 (bỏ hàng i cột k) ta dc ma trận cấp 2 
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. Định thức của 
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 được gọi là định thức con bù của 
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. Vậy công thức trên có thể viết ở dạng:
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10/ Định nghĩa định thức:
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Đại lượng 
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 được gọi là phần bù đại số của 
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Định lí 1 (thừa nhận): với 1 ma trận vuông cấp n ≥ 2, ta có thể khai triển định thức của nó theo 1 hàng bất kì or 1 cột bất kì:
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11/  Các tính chất của định thức: 
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Từ tính chất trên ta thấy vai trò của hàng và cột trong định thức hoàn toàn tương đương, những tính chất nào đúng cho hàng đều đúng cho cột và ngược lại 

Định lí 2: khi nhân 1 số c vào 1 hàng (or cột) thì định thức cũng được nhân cho c

Nhân c vào hàng thứ i của ma trận 
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 để được ma trận 
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, khai triển det (B) theo hàng i, ta được:
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Định lí 3:
1/  Nếu ma trận có 1 hàng or cột ( 0 thì định thức của nó ( 0
Cm:  nếu ma trận 
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 có 1 hàng ( 0, ta khai triển định thức theo hàng 0:
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2/  Nếu ma trận có 2 hàng (or cột) bằng nhau thì định thức của nó ( 0
Ta cm mệnh đề 2 bằng quy nạp, mệnh đề đúng với A là ma trận 2(2
Giả sử mệnh đề đúng với n ( k, và A là ma trận cấp k + 1 có 2 hàng i và j bằng nhau 

Khai triển det(A) theo 1 hàng s khác với i và j:
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Các định thức 
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 (m ( 1, 2, ... k+1) là các định thức cấp k có 2 hàng i và j bằng nhau nên ( 0

Vậy det(A) ( 0

3/  Nếu ma trận có 2 hàng (or cột) tỉ lệ với nhau thì định thức của nó ( 0

Cm: cho ma trận A ( n ( n  có hàng i ( c ( hàng j, nhân hàng i với 1/c ta dc ma trận B ( n ( n có hàng i ( hàng j

( det(B) ( 0 ( det(A) ( c.det(B) ( 0 
Định lí 4:
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Bài tập:
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